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SỐ
ĐiỂM CHỮ GHI CHÚ

1 Phù Trung Minh 03/08/1985 Nha Trang

2 Triệu Nữ Đa My 03/05/1993 TP.HCM

3 Nguyễn Thị Ngà 30/10/1977 Hà Nội

4 Trần Lê Trung Nhân 02/11/1991 Tây Ninh

5 Đặng Thị Kiều Nhi 01/04/1994 Vĩnh Long

6 Trần Thị Hương Nhung 26/10/1996 Hải Dương

7 Nguyễn Thị Kim Nhung 20/03/1996 Ninh Thuận

8 Bùi Tấn Phát 19/07/1996 TP.HCM

9 Trần Thị Minh Phương 17/12/1996 Tây Ninh

10 Bùi Thị Uyên Phương 12/03/1996 Đồng Nai

11 Mai Thị Ngọc Quý 13/11/1996 Bình Thuận

12 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 08/06/1996 Quảng Ngãi

13 Trương Anh Quỳnh 12/11/1990 TP.HCM

14 Đổng Văn Sấm 15/01/1996 Ninh Thuận

15 Đinh Thị Mỹ Sương 20/02/1995 Bình Định

16 Hoàng Thị Thanh 7/23/1996 Nghệ An

17 Nguyễn Thị Kim Thanh 9/25/1995 Đồng Nai

18 Giang Thị Cẩm Thạnh 6/17/1988 Sóc Trăng

19 Lê Thị Ngọc Thảo 2/12/1996 Tiền Giang

20 Lê Thị Thanh Thảo 4/10/1980 Đắk Lắk

21 Ngô Vũ Thanh Thơ 8/17/1991 TP.HCM

22 Nguyễn Thị Bích Thoa 9/11/1996 Đắk Lắk

23 Nguyễn Trần Linh Thoại 5/29/1994 TP.HCM

24 Mai Thanh Thới 11/4/1996 Bình Phước

25 Nguyễn Phan Hòa Thuận 5/5/1971 Hà Nam
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26 Tưởng Thị Thương 11/15/1985 Đồng Tháp

27 Bùi Thị Tiền 7/12/1996 Quảng Ngãi

28 Nguyễn Thị ngọc Trầm 6/25/1996 Bình Định

29 Nguyễn Đặng Bích Trân 9/4/1984 Bình Thuận

30 Nguyễn Thị Thùy Trang 8/6/1994 TP.HCM

31 Ông Thị Thu Trang 9/25/1996 Tiền Giang

32 Nguyễn Thảo Trang 9/28/1996 Tây Ninh

33 Nguyễn Việt Trinh 1/22/1995 Bình Thuận

34 Khổng Thị Tuyết Trinh 12/7/1996 Kiên Giang

35 Huỳnh Thanh Tùng 11/28/1996 Tiền Giang

36 Lê Thị Út 3/6/1995 Bình Định

37 Đỗ Thị Mỹ Uyên 9/27/1996 Kiên Giang

38 Lê Hạ Uyên 3/8/1989
Bà Rịa - Vũng 

Tàu

39 Nguyễn Thị Ái Vân 5/20/1995 Quảng Nam

40 Chu Thị Thúy Vi 8/15/1986 Kiên Giang

41 Nguyễn Văn Vinh 8/3/1996 Đồng Nai

42 Phạm Thị Thanh Vy 10/2/1994 Quảng Ngãi

43 Trịnh Trần Vỹ 11/8/1995 Bạc Liêu

44 Lưu Thị  Xoan 1/20/1991 Bình Thuận

45 Trần Thị Ngọc Y 5/22/1988 TP.HCM

46 Lê Thị Yến 12/19/1996 Bình Định

Trịnh Minh Huyền    Trần Thị Nguyệt Sương

Chủ tịch Hội đồng       Trưởng ban chấm thi Giám khảo                          Giám thị


